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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN KRÔNG BÚK 

TỈNH ĐẮK LẮK 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bản án số: 28/2018/HS-ST 

Ngày 22-10-2018 
 

 

 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÚK, TỈNH ĐẮK LẮK 

- Thaønh phaàn Hoäi ñoàng xeùt xöû sô thaåm goàm coù: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Hoàng Thị Hoa Lý.   

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Lê Thị Thúy Diễm; 

                                        Ông Phạm Văn Miên. 

- Thö kyù phieân toøa: Ông Vũ Đức Anh – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Krông 

Búk, tỉnh Đắk Lắk. 

- Ñaïi dieän Vieän kieåm saùt nhân dân huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk tham gia 

phieân toøa: Ông Lê Quý Tỉnh - Kieåm saùt vieân.   

Ngày 22 tháng 10 năm 2018, taïi Toaø aùn nhaân daân huyeän Kroâng Buùk xeùt xöû sô 

thaåm công khai vuï aùn hình söï sơ thẩm thuï lyù soá: 26/2018/TLST-HS ngaøy 20/9/2018 

theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 17/2018/QĐXXST-HS ngày 05/10/2018 ñoái 

vôùi bò caùo:  

Họ và tên: Trần Xuân N; tên gọi khác: Không; giới tính: Nam; sinh năm: 1973, 

tại tỉnh Quảng Bình; nơi cư trú: Thôn B, xã C, huyện K, tỉnh Đắk Lắk; quốc tịch: Việt 

Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo không; nghề nghiệp: Làm nông; trình độ học vấn: 05/12; 

con ông  Trần Xuân L, sinh năm 1944 và bà  Hoàng Thị T, sinh năm 1944, hiện cả 

hai đang sinh sống, làm nông tại thôn B, xã C, huyện K, tỉnh Đắk Lắk; vợ: Đinh Thị 

K, sinh năm 1977, hiện đang sinh sống tại thôn B, xã C, huyện K, tỉnh Đắk Lắk; bị 

cáo có ba con, lớn nhất sinh năm 1997, nhỏ nhất sinh năm 2003. Tiền án, tiền sự: 

Không. 

       Nhân thân: Còn nhỏ được bố mẹ nuôi ăn học đến lớp 05/12 nghỉ học ở nhà phụ 

giúp gia đình tại thôn B, xã C, huyện K, tỉnh Đắk Lắk. Ngày 19/6/2018, có hành vi 

“cố ý gây thương tích”. Bị khởi tố bị can ngày 22/6/2018 và bị tạm giữ ngày 

20/6/2018. Hiện đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Krông Búk; có 

mặt. 

Người bị hại: Anh Cao Xuân M (đã chết). 

Người đại diện hợp pháp cho người bị hại: Chị Trần Thị C, sinh năm 1977.    

Địa chỉ: Thôn B, xã C, huyện K, tỉnh Đắk Lắk; có mặt.  
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NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Khoảng 19 giờ, ngày 19 tháng 6 năm 2018, sau khi uống rượu xong thì Trần 

Xuân N cãi nhau với vợ là Đinh Thị K, sau đó chị K bỏ đi. Đến khoảng 20 giờ 30 

phút cùng ngày, N nghĩ chị K đã bỏ đi xuống nhà vợ chồng chị Trần Thị C (em gái 

N), anh Cao Xuân M (em rể N), cách nhà N 150 mét, nên N xuống nhà chị C, anh M, 

để tìm. Khi đi, N cầm theo một con dao dài 26,5cm, phần cán dao bằng nhựa màu 

trắng xanh dài 11,5cm, phần lưỡi dao bằng kim loại, màu trắng, dài 15cm, sắc bén, 

mũi dao nhọn, bỏ trong túi quần, mục đích nếu gặp chị K thì dọa cho chị K về nhà. 

Khi đến nhà anh M, thì cửa cổng đã khóa, N dùng tay đập cổng nhưng không thấy ai 

ra mở cửa nên N trèo qua cổng vào nhà anh M. Quá trình trèo cổng vào thì con dao 

trong túi quần rơi ra, nên N nhặt dao lên cầm ở tay và đi vào sân nhà anh M, rồi quát 

to: “Có mự ở trong không?”. Nghe tiếng N, anh M liền đi ra sân nói: “Đi tìm vợ thì đi 
chỗ khác tìm chứ khi mô cũng xuống đây tìm”. N nói lại: “Tưởng anh em tau mới 
xuống tìm mự chứ chỗ khác thì tau ẻ vô”. Sau đó giữa N và anh M có lời qua tiếng lại 

với nhau. N thì muốn vào trong nhà anh M để tìm vợ nhưng anh M thì đuổi N về, 

không cho vào nên giữa N và anh M xô đẩy nhau. N dùng tay trái đẩy vai anh M, tay 

phải cầm dao vừa đẩy vừa đòi đâm anh M khiến anh M phải đi thụt lùi. Anh M đi lùi 

được vài bước, thì bị N cầm dao đâm một nhát trúng vào phía sau ngoài khoeo chân 

trái, làm anh M bị thương, chảy nhiều máu và chết trên đường đưa đi cấp cứu. Khi 

biết anh M chết, Trần Xuân N đã đến Công an xã C, huyện K đầu thú, khai nhận hành 

vi phạm tội của mình. 

Tại bản kết luận pháp y tử thi số: 655/GĐPY ngày 17 tháng 7 năm 2018, của 

Phòng kỷ thuật hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk, kết luận: Nguyên nhân tử vong của 

Cao Xuân M là do: Vết thương khoeo chân trái gây đứt động mạch chày sau trái dẫn 

đến mất máu cấp và choáng suy tuần hoàn không hồi phục. Cơ chế: Vật cứng có cạnh 

sắc, mũi nhọn tác động vào vùng khoeo chân trái nạn nhân theo hướng ngang từ sau 

ra trước, từ trái qua phải. 

Vật chứng của án: Vật chứng vụ án Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ gồm: 

01 con dao dài 26,5cm, phần cán dao bằng nhựa màu trắng xanh dài 11,5cm, phần 

lưỡi dao bằng kim loại, màu trắng, dài 15cm, sắc bén, mũi dao nhọn. 

 Tại bản cáo trạng số 26/CT-VKS ngày 18 tháng 9 năm 2018 của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Krông Búk đã truy tố Trần Xuân N về tội “cố ý gây thương tích” theo 

quy định tại điểm a khoản 4 Điều 134 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát đã đánh giá tính chất của vụ án, mức độ hành 

vi phạm tội của bị cáo đã giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên 

bố bị cáo: Trần Xuân N phạm tội “cố ý gây thương tích”,  đồng thời, đề nghị Hội đồng 

xét xử: Áp dụng điểm a, khoản 4 Điều 134, Điều 38,  điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 
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51, điểm d  Điều 52 Bộ luật hình sự,  để xử phạt Trần Xuân N mức án từ 10 (mười) năm 

tù đến 11 (mười một) năm tù. 

Về xử lý vật chứng: Căn cứ khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật 

tố tụng hình sự, đề nghị Hội đồng xét xử tuyên: tịch thu tiêu hủy 01 con dao dài 

26,5cm, phần cán dao bằng nhựa màu trắng xanh dài 11,5cm, phần lưỡi dao bằng kim 

loại, màu trắng, dài 15cm, sắc bén, mũi dao nhọn. 

Về phần trách nhiệm dân sự: Căn cứ khoản 1 điều 46 Bộ luật hình sự; khoản 1 

điều 584, khoản 1 điều 585, điều 591 Bộ luật dân sự năm 2015, công nhận việc thỏa 

thuận giữa bị cáo Trần Xuân N và đại diện gia đình là chị Trần Thị C tại phiên tòa 

như sau: Bị cáo phải bồi thường toàn bộ chi phí mai táng là 78.000.000 đồng, khoản 

tiền tổn thất tinh thần là 30.000.000 đồng, tổng số tiền là 108.000.000 đồng, được 

khấu trừ số tiền 14.000.000 đồng mà bị cáo đã tác động gia đình bồi thường cho gia 

đình người bị hại trong giai đoạn điều tra, bị cáo còn phải bồi thường cho đại diện gia 

đình người bị hại là chị Trần Thị C số tiền 94.000.000 đồng; bị cáo phải cấp dưỡng 

nuôi cháu Cao Thị Hồng N, sinh ngày 20/02/2003 và cháu Cao Bảo Ng 08/11/2014 

với số tiền là 500.000 đồng/ cháu/ tháng, thời gian cấp dưỡng tính từ ngày 19/6/2018 

cho đến khi cháu N và cháu Ng đủ 18 tuổi. 

Bị cáo không bào chữa và tranh luận gì, bị cáo xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ 

hình phạt cho bị cáo. 

  Người đại diện hợp pháp của người bị hại chị Trần Thị C không có ý kiến tranh 

luận; về hình phạt đề nghị HĐXX xét xử bị cáo theo quy định của pháp luật, về phần 

trách nhiệm dân sự, chị C và bị cáo N đã thỏa thuận được các khoản bồi thường cũng 

như cấp dưỡng nên chị không có ý kiến cũng như yêu cầu gì thêm. 

NHAÄN ÑÒNH CUÛA TÒA ÁN 

Treân cô sở  noäi dung vuï aùn, caên cöù vaøo caùc taøi lieäu trong hoà sô vuï aùn ñaõ ñöôïc 

tranh tuïng taïi phieân toøa, Hoäi ñoàng xeùt xöû nhaän ñònh nhö sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện 

kiểm sát, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm 

quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại 

phiên tòa, bị cáo, đại diện gia đình người bị hại không có ý kiến hoặc khiếu nại về 

hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng. 

          [2] Về hành vi của bị cáo: Căn cứ vào chứng cứ đã thu thập được thẩm tra tại 

phiên tòa, lời khai của người làm chứng, phù hợp với kết quả tranh tụng tại phiên tòa, 

như vậy đã có đủ căn cứ để xác định:  Vào khoảng 21 giờ ngày 19 tháng 6 năm 2018, 

Trần Xuân N sau khi đã uống nhiều rượu, N đi đến nhà anh Cao Xuân M để tìm vợ là 

chị Đinh Thị K, khi đi N cầm theo 01 con dao nhằm mục đích dọa chị K, đến nhà anh 

M thì giữa N và anh M có lời qua tiếng lại và xô đẩy nhau trong lúc xô đẩy N dùng 

dao mang theo đâm một nhát vào phía sau khoeo chân trái anh M gây đứt động mạch 

chày sau trái dẫn đến mất máu cấp và choáng suy tuần hoàn không hồi phục, anh M 
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chết trên đường đưa đi cấp cứu. Hành vi trên đây của Trần Xuân N đã phạm vào tội: 

Cố ý gây thương tích, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm a khoản 4 Điều 

134 Bộ luật hình sự.  

Tại điểm a khoản 4 Điều 134 Bộ luật hình sự quy định: 

“4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm 

đến 14 năm: 

a) Làm chết người.” 

 Xét hành vi phạm tội và haäu quaû do haønh vi phaïm toäi cuûa bò caùo gaây ra thuộc 

trường hợp raát nghieâm troïng, đã gây thiệt hại đến tính mạng của người khác; bị cáo 

phạm tội có tính chất côn đồ nên phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự được 

quy định tại điểm d khoản 1 điều 52 của Bộ luật hình sự. Xét tính chaát của vụ án, möùc 

ñoä haønh vi phaïm toäi cuûa bò caùo gaây ra, thấy cần cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã 

hội một thời gian dài, mới đủ điều kiện giáo dục, cải tạo bị cáo trở thành công dân tốt, 

đảm bảo tác dụng giáo dục riêng và răn đe, phòng ngừa chung trong xã hội.    

Tuy nhieân, trong quaù trình ñieàu tra cuõng nhö taïi phieân toøa hoâm nay bò caùo 

thaønh khaån khai baùo, aên naên hoái caûi về hành vi phạm tội của mình, trong quá trình 

điều tra bị cáo đã tác động gia đình bồi thường một phần chi phí mai táng cho gia đình 

người bị hại, sau khi gây án bị cáo đã đến Công an xã C, huyện K đầu thú về hành vi 

phạm tội của mình. Đây laø các tình tieát giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định 

tại ñieåm b, s khoaûn 1, khoản 2 Ñieàu 51 của Bộ luật hình sự, cần áp dụng ñeå giaûm 

nheï cho bò caùo moät phaàn hình phaït. 

[3] Về xử lý vật chứng: Căn cứ khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ 

luật tố tụng hình sự; tịch thu, tiêu hủy 01 con dao dài 26,5cm, phần cán dao bằng 

nhựa màu trắng xanh dài 11,5cm, phần lưỡi dao bằng kim loại, màu trắng, dài 15cm, 

sắc bén, mũi dao nhọn không còn giá trị sử dụng. 

[4] Về trách nhiệm dân sự: Căn cứ khoản 1 điều 46 Bộ luật hình sự; khoản 1 điều 

584, khoản 1 điều 585, điều 591 Bộ luật dân sự năm 2015, công nhận việc thỏa thuận 

giữa bị cáo Trần Xuân N và đại diện gia đình bị hại là chị Trần Thị C tại phiên tòa 

như sau: Bị cáo Trần Xuân N phải bồi thường toàn bộ chi phí mai táng là 78.000.000 

đồng, khoản tiền tổn thất tinh thần là 30.000.000 đồng, tổng số tiền là 108.000.000 

đồng, được khấu trừ số tiền 14.000.000 đồng mà bị cáo đã tác động gia đình bồi 

thường cho gia đình người bị hại trong giai đoạn điều tra, bị cáo còn phải bồi thường 

cho đại diện gia đình người bị hại là chị Trần Thị C số tiền 94.000.000 đồng; bị cáo 

phải cấp dưỡng cho cháu Cao Thị Hồng N, sinh ngày 20/02/2003 và cháu Cao Bảo 

Ng, sinh ngày 08/11/2014 với số tiền là 500.000 đồng/ cháu/ tháng, thời gian cấp 

dưỡng tính từ ngày 19/6/2018 cho đến khi cháu N và cháu Ng đủ 18 tuổi. 
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 [5] Veà aùn phí: Buoäc bò caùo phaûi chòu aùn phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự 

sơ thẩm theo quy ñònh cuûa phaùp luaät.  

Vì các lẽ trên, 

QUYEÁT ÑÒNH: 

Căn cứ điểm a khoaûn 4 Ñieàu 134; ñieåm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm d 

khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự. 

Tuyeân boá: Bò caùo Trần Xuân N phaïm toäi: “Cố ý gây thương tích”. 

Xöû phaït: Trần Xuân  N 11(mười một) năm tù. Thôøi haïn chaáp haønh hình phaït tuø 

tính töø ngaøy baét taïm giữ ngày 20/6/2018. 

Các biện pháp tư pháp: 

Về xử lý vật chứng: Căn cứ khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật 

tố tụng hình sự; tịch thu, tiêu hủy: 01 con dao dài 26,5cm, phần cán dao bằng nhựa 

màu trắng xanh dài 11,5cm, phần lưỡi dao bằng kim loại, màu trắng, dài 15cm, sắc 

bén, mũi dao nhọn không còn giá trị sử dụng. 

Về trách nhiệm dân sự: Căn cứ khoản 1 điều 46 Bộ luật hình sự; khoản 1 điều 

584, khoản 1 điều 585, điều 591 Bộ luật dân sự năm 2015, công nhận việc thỏa thuận 

giữa bị cáo Trần Xuân N và đại diện gia đình người bị hại là chị Trần Thị C, theo thỏa 

thuận bị cáo N phải bồi thường tổng số tiền 108.000.000 đ (một trăm linh tám triệu 

đồng), được khấu trừ số tiền 14.000.000 đ (mười bốn triệu đồng), bị cáo còn phải bồi 

thường cho đại diện gia đình người bị hại là chị Trần Thị C số tiền 94.000.000 đ (chín 

mươi tư triệu đồng); bị cáo Trần Xuân N phải cấp dưỡng nuôi cháu Cao Thị Hồng N, 

sinh ngày 20/02/2003 và cháu Cao Bảo Ng, sinh ngày 08/11/2014 với số tiền là 

500.000 đồng/ cháu/ tháng, thời gian cấp dưỡng tính từ ngày 19/6/2018 cho đến khi 

cháu N và cháu Ng đủ 18 tuổi. 

Về án phí: Áp dụng Điều 135 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016. Buoäc Trần Xuân N phaûi chịu 

200.000đ (hai trăm nghìn đồng) aùn phí hình sự sơ thẩm, 4.700.000đ (bốn triệu bảy 

trăm nghìn đồng) án phí dân sự sơ thầm và 300.000đ (ba trăm nghìn đồng) án phí cấp 

dưỡng. 

Bò caùo, đại diện hợp pháp của người bị hại coù quyeàn khaùng caùo bản aùn sô thaåm 

trong thôøi haïn 15 ngaøy keå töø ngaøy tuyeân aùn. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân 

sự thì người được thi hành án dân sự; người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa 

thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng 

chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6,7 và 9 Luât thi hành án dân sự; thời hiệu 

thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 
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           Nôi nhaän:                                       TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM   

- Toøa aùn tænh Ñắêk Lắêk;                                                     Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
- VKS Huyeän Kroâng Búk;  

- CA huyeän KroângBúk;                           

- THA daân söï huyeän K;      (Đã Ký) 

- THA hình sự;                  

- Bò caùo, đại diện bị hại; 

- Löu hoà sô-vp.                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                    

                Hoàng Thị Hoa Lý 

 

 

 

 

 


